
NSTW NSĐP
Tổng số 92,8 262.300 246.700 1.500 14.100

1 Giai đoạn 2026-2030 44 122.800 121.300 0 1.500

- Tuyến đường giao thông 
vào khu sản xuất

Bản Tây Hồ, Nậm Ún xã Sông Mã, tỉnh Sơn La
Công 

trình cấp 
IV

5,5 18.000 18.000

- Cụm tuyến đường giao 
thông vào khu sản xuất

Các bản: Huổi Bó, Xi Lô, Đội 3, Pá Khôm, 
Huổi Hào, Bó Quỳnh, Lè, Xim Muội, Nà Ngập, 
Xim Bon; xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La

Công 
trình cấp 

IV
14 51.000 51.000

- Cụm đường giao thông 
vào khu sản xuất

Các bản: Lốm Pè, Lốm Púa, Kiến Xương, 
Quỳnh Tiên Hưng, Nong Lào, xã Bình Thuận, 
tỉnh Sơn La

Công 
trình cấp 

IV
7,3 14.000 14.000

- Tuyến đường giao thông 
nội đồng

Xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Công 

trình cấp 
IV

4,7 17.000 17.000

- Đường giao thông vào 
khu sản xuất

Xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La
Công 

trình cấp 
IV

6 6.000 5.400 600

- Đường giao thông
Các bản: Kẹ Nhừn, Nà Sang, xã Chiềng Mung, 
tỉnh Sơn La

Công 
trình cấp 

IV
3 9.000 8.100 900

- Công trình thuỷ lợi Hồ 
Khôn Kén

Bản Mạt, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La 2.300 2.300

- Công trình thuỷ lợi Hồ 
Bản Lầu

Bản Lầu, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La 2.000 2.000

Phụ lục I
Dự án 1: Hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng vùng nguyên liệu cây ăn quả

Địa điểm
Cấp công 

trình
Quy mô

(km) Trong đó:

Dự kiến kinh phí thực hiện 
(triệu đồng)

Tổng cộng
Hạng mục đầu tưTT

Đối ứng của 
Doanh nghiệp, 

HTX, người dân 
(triệu đồng)



NSTW NSĐP

Địa điểm
Cấp công 

trình
Quy mô

(km) Trong đó:

Dự kiến kinh phí thực hiện 
(triệu đồng)

Tổng cộng
Hạng mục đầu tưTT

Đối ứng của 
Doanh nghiệp, 

HTX, người dân 
(triệu đồng)

- Đường giao thông nội 
đồng

Các bản: Pá Chiến, Lâm, Chiến, Hua Nặm, xã 
Mường La, tỉnh Sơn La

Công 
trình cấp 

IV
3,5 3.500 3.500

2 Giai đoạn 2030-2035 48,8 139.500 125.400 1.500 12.600

 - Đường giao thông 

Các bản: Pá Hốc, Cho Coong, Phé, Co Hịnh, 
Phiêng Phụ, Nong Tàu Thái, Nong Tàu Mông, 
Nặm Pút, Lọm Hỏm, xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn 
La

Công 
trình cấp 

IV
20,5 60.000 55.000 5.000

- Đường giao thông vào 
khu sản xuất

Các bản: Tam Thanh, Cồn Huốt, Kim Chung 2, 
Quỳnh Chung, Hang Mon 2, xã Phiêng Khoài, 
tỉnh Sơn La

Công 
trình cấp 

IV
4,8 14.000 14.000

- Đường giao thông vào 
khu sản xuất

Các bản: Chiềng Cang, Nà Hỳ, Bằng Lậc, Tre, 
xã Mường Hung, tỉnh Sơn La

Công 
trình cấp 

IV
10,5 31.500 26.500 5.000

- Đường giao thông vào 
khu sản xuất

Xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La
Công 

trình cấp 
IV

4 4.000 3.600 400

- Đường giao thông
Các bản: Kẹ Nhừn, Đúc Hản, Nà Sang, xã 
Chiềng Mung, tỉnh Sơn La

Công 
trình cấp 

IV
9 27.000 24.300 1.000 1.700

- Công trình thuỷ lợi bản 
Nà Sang

Bản Nà Sang, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La 3.000 2.000 500 500
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